Nội dung các câu hỏi:
Phần I (Biết/ Nhớ)

Câu 1 (Biết/nhớ): Trong các khẳng định sau khẳng định nào  đúng
a. Tập hợp tất cả các trường hợp xãy ra của phép thử ngẫu nhiên là không gian mẫu
b.  Không gian mẫu luôn có hữu hạn phần tử
c. Hai phép thử độc lập thì không gian mẫu luôn khác nhau
d. Biến cố hầu chắc chắn là biến cố luôn xãy ra.
Câu 2 (Biết/nhớ): Trong các khẳng định sau khẳng định nào  đúng sai
a. Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xãy ra với mọi kết quả của phép thử.
b. Hai biến cố A và B xung khắc nếu chúng không đồng thời xãy ra với mọi kết quả của phép thử.
c. 
 là biến cố mà nó xãy ra khi và chỉ khi  A và B đồng thời xãy ra 
d. 
 là biến cố mà nó xãy ra khi và chỉ khi  A hoặc B xãy ra 
Câu 3 (Hiểu): Một lô hàng có 30 sản phẩm loại I  và 10 sản phẩm loại II. Chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Gọi A là biến cố ‘‘Hai sản phẩm được chọn có 1 sản phẩm loại I’’, B là biến cố ‘‘Hai sản phẩm được chọn đều là sản phẩm loại II’’.  Biến cố ‘‘Hai sản phẩm được chọn có ít nhất 1sản phẩm loại I’’ là 
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 




Câu 4 (Hiểu): Thống kê cho thấy có một số hộ dân đã từng vay vốn của ngân hàng nông nghiệp (NHNN),  một số hộ dân đã từng vay vốn của ngân hàng chính sách (NHCS) và một số đã từng vay vốn của cả 2 ngân hàng. Chọn ngẫu nhiên một hộ dân ở khu dân cư. Gọi A là biến cố ‘‘Hộ dân được chọn đã từng vay vốn của NHNN’’, B là biến cố ‘‘Hộ dân được chọn đã từng vay vốn của NHCS’’. Khi đó biến cố  là biến cố nào trong các biến cố sau Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. ‘Hộ dân được chon đã từng vay vốn một trong 2 ngân hàng’
b.  ‘Hộ dân được chọn đã từng vay vốn của NHNN và chưa vay vốn của NHCS’
c. ‘Hộ dân được chọn đã từng vay vốn ít nhất một trong 2 ngân hàng’
d. ‘Hộ dân được chọn đã từng vay vốn cả 2 ngân hàng’
Câu 5 (Vận dụng): Trong dịp tri ân khách hàng, một công ty mỗi công ty chia 11 khách hàng  thành 2 bảng. Bản A có 5 khách, Bảng B có 6 khách. Mỗi bảng bốc thăm để chọn ra một khách để  bốc thăm  chung kết. Khi đó, chọn cặp bốc thăm chung kết xem như là một phép thử ngẫu nhiên có phông gian mẫu có số biến cố sơ cấp là 
	a. 30
	b. 55

	c. 11
	d. Một đáp án khác


Câu 6 (Vận dụng): Có 3 người khách A, B, C vào cữa hàng tạp hóa kề nhau đánh số I, II một cách ngẫu nhiên. Khi đó không gian mẫu sẽ là 
a. 
 
b. 

c. 

d. 





(, ,  biểu thị khách , B, C lần lượt vào cửa hàng i, j, k).
Câu 7 (Phân tích, tổng hợp ):  Một lô sản phẩm gồm 30 sản phẩm loại I và 10 sản phẩm loại II. Chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm để bán cho khách. Gọi A là biến cố ‘‘Hai sản phẩm  được chọn có 1 sản phẩm loại I’’, B là biến cố ‘‘Hai sản phẩm  được chọn có ít nhất 1 sản phẩm loại II’’.  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng
a. Biến cố A kéo theo biến cố B
b. Biến cố B kéo theo biến cố A
c. Hai biến cố A và B xung khắc
d. A, B độc lập





Câu 8 (Phân tích, tổng hợp ): Trong 1 dịp tri ân khách hàng một công ty phát quà tặng cho  1 đại lý cấp I có doanh số cao nhất chuyến du lịch Châu Âu hoặc Châu Á .  Người ta tung hai đồng tiền cân đối đồng chất. Nếu số mặt sấp và mặt ngữa xuất hiện không bằng nhau đại lý được đi Châu Âu. Gọi A là biến cố ‘‘Đại lý được đi du lịc Châu Âu ’’.  Tập các biến cố sơ cấp thuận lợi cho A là
	a. 

	b. 


	c. 

	d. 
 


Câu 9 (Đánh giá, sáng tạo ):  Có 2 lô sản phẩm đều chứa chính phẩm và phế phẩm. Người ta lấy  mỗi lô một sản phẩm để bán cho khách. Gọi A là biến cố ‘‘ Cả 2 sản phẩm đều là chính phẩm’’.  B là biến cố ‘‘Hai sản phẩm là phế phẩm’’. Biếu cố ‘‘Hai sản phẩm có 1 chính phẩm và 1 phế phẩm’’ là 
	a. 
 
	b. 


	c. 

	d. 
 



Câu 10 (Biết/nhớ): Cho A là một biến cố. Trong các khẳng định sau khẳng định nào luôn luôn đúng
	a. 
 
	b. 
 
	c. 
 
	d. 
 


Câu 11 (Biết/nhớ): Cho A là một biến cố. Trong các khẳng định sau khẳng định nào luôn luôn đúng
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 


 Câu 12 (Hiểu): Thống kê cho thấy có 90%  hộ dân ở khu dân cư đã từng vay vốn của ngân hàng nông nghiệp (NHNN), 95%  hộ dân ở khu dân cư đã từng vay vốn của ngân hàng chính sách (NHCS), 85%  hộ dân ở khu dân cư đã từng vay vốn của cả hai ngân hàng. Chọn ngẫu nhiên mộthộ dân. Gọi A là biến cố ‘‘Hộ dân được chọn đã từng vay vốn của NHNN’’, B là biến cố ‘‘Hộ dân được chọn đã từng vay vốn của NHCS’’. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai
	a. 
 
	b. 
 

	c. 

	d. 
 



Câu 13 (Hiểu)  Hai xạ thủ bắn vào mục tiêu một cách độc lập với xác suất bắn trúng mục tiêu của mỗi người lần lượt là 0,9 ; 0,95. Gọi Ai là biến cố ‘‘Xạ thủ thứ i bắn trúng mục tiêu’’  .  Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai
	a. 

	b. 


	c. 

	d. 



Câu 14. (Vận dụng) Một lô sản phẩm  gồm 30 sản phẩm loại I và 20 sản phẩm loại II. Chọn ngẫu nhiên 6 sản phẩm để bán cho khách. Gọi A là biến cố ‘‘Có một sản phẩm loại II được chon’’.  Xác suất của biến cố A là
	a. 
 
	b. 

	c. 

	d. 



Câu 15. (Vận dụng) Có 2 lô sản phẩm, lô I có 4 sản phẩm loại tốt và 2 sản phẩm loại trung bình,  lô II có 3 sản phẩm loại tốt và 3 sản phẩ trung bình. Mỗi lô chọn ngẫu nhiên một sản phẩm để bán cho khách.  Gọi A là biến cố ‘‘Hai  sản phẩm lấy ra có 1 tốt và 1 trung bình’. Xác suất của A là
	a. 

	b. 


	c. 

	d. 





Câu 16 (Phân tích, tổng hợp) Có 3  xạ thủ bắn vào mục tiêu một cách độc lập. Gọi Ai là biến cố ‘‘Xạ thủ thứ i bắn trúng mục tiêu’’  .  Xác suất để  có ít nhất 1 xạ thủ bắn trúng mục tiêu là
	a. 

	b. 
 

	c. 

	d. 
 






Câu 17 (Phân tích, tổng hợp) Cho A, B là các biến cố  với  . Xác suất của  là
	a. 0, 95
	b. 0,225
	c. 0,55
	d. 0,6


Câu 18 (Đánh giá, sáng tạo ): Có 2 lô sản phẩm đều chứa chính phẩm và phế phẩm. Người ta lấy  mỗi lô một sản phẩm để bán cho khách. Biết rằng xác suất để ‘‘Cả 2 dản phẩm đều là phế phẩm’’ là 0,35,  xác suất để ‘‘Cả 2 sản phẩm đều là chính phẩm’’ là 0,2. Xác suất để  ‘‘Có 1 chính phẩm và 1 phế phẩm là’’ là
	a. 0,55
	b. 0,45
	c. 0,8
	d. 0,28



Câu 19 (Biết/nhớ): Trong các công thức sau. Công thức nào là công thức tính  
	a. 
 
	b. 
 
	c. 
 
	d. 




Câu 20 (Biết/nhớ): Cho A và B là các biến cố với . Trong các khẳng định sau khẳng định nào luôn đúng
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 


Câu 21 (Hiểu) : Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai
a. 
Hai biến cố A, B độc lập thì  và B độc lập
b. 

Biến cố không thể  và biến cố chắc chắn  độc lập với mọi biến cố khác
c. 

Hai biến cố A, B độc lập thì  và   độc lập
d. 

Hai biến cố A, B độc lập thì  và   chưa hẳn đã độc lập

Câu 22 (Hiểu) Tại một giải bắn súng quốc tế. Nếu xạ thủ bắn trúng vào vòng 10 ít nhất 5 lần trong  6 lần bắn thì sẽ đạt huy chương vàng. Nếu xạ thủ bắn trúng vào vòng 10 ít nhất 3 lần thì sẽ đạt huy chương. Người ta kiểm tra ngẫu nhiên 1 xạ thủ. Gọi A là biến cố ‘‘Xạ thủ được kiểm tra bắn trúng vòng 10 không dưới 3 lần’’. Gọi B là biến cố ‘‘Xạ thủ được kiểm tra bắn trúng vòng 10 ít hơn 5 lần’’. Khi đó  là xác suất của biến cố nào trong các biến cố sau
a. ‘‘Xạ thủ đạt được huy chương biết rằng xạ thủ đó không đạt được huy chương vàng’’
b.  ‘‘Xạ thủ đạt được huy chương bạc hoặc huy chương đồng’’
c. ‘‘Xạ thủ không đạt được huy chương vàng’’
d. ‘‘Xạ thủ đạt được huy chương’’

Câu 23(Vận dụng): Một lớp huấn luyện thể thao được chia 2 nhóm : nhóm bóng bàn có 18 nam và 8 nữ và nhóm cầu lông có 12 nam và 2 nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên của lớp. Gọi A là biến cố ‘‘Sinh viên được chọn thuộc nhóm bóng bàn’’. Gọi B là biến cố ‘‘Sinh viên được chọn là nữ’’. Khi đó  là
	a. 
 
	b. 
 
	c. 
 
	d. Một đáp án khác


Câu 24(Vận dụng): Hai xạ thủ cùng bắn vào mục tiêu một cách độc lập. Xác suất để mỗi người bắn trúng mục tiêu lần lượt là 0,9 và 0,95. Xác suất để ‘‘Có 1 xạ thủ bắn trúng mục tiêu’’ là
	a. 0,14
	b. 0,045
	c. 0,095
	d. Một đáp án khác







Câu 25(Phân tích, tổng hợp) : Cho A, B là các biến cố có  ; ;  . Khi đó  là
	a. 0,5
	b. 0,3
	c. 0,14
	d. 0,56


 Câu 26(Phân tích, tổng hợp) : Một quá trình tuyển lao động  đi làm việc nước ngoài người ta thực hiện qua 2 vòng.  Vòng 1 loại 60% số thí sinh dự thi, vòng 2 loại  30% số thí sinh dự thi. Chọn ngẫu nhiên một thí sinh trong số thí sinh dự thi vòng 1. Xác suất để thí sinh vượt qua vòng xét tuyển là
	a. 0,18
	b. 0,4
	c. 0, 7
	d. 0,28


 Câu 27(Đánh giá, sáng tạo) :  Một lô bóng đèn gồm  7 bóng trong đó có 3 bóng chưa cháy. Người ta chọn ngẫu nhiên từng thử để tìm ra bóng chưa cháy. Xác suất để tìm được bóng sáng sau 3 lần thử là
	a. 
 
	b. 
 
	c. 
 
	d. Một đáp án khác


Câu 28 (Biết/nhớ):  Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai
a. Biến ngẫu nhiên rời rạc có tập giá trị hữu hạn hoặc đếm được.
b. Biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức, phân phối Poisson là các biến ngẫu nhiên rời rạc
c. Biến ngẫu nhiên có phân phối đêu, phân phối mũ, phân phối chuẩn, phân phối Student là các biến ngẫu nhiên liên tục.
d. Biến ngẫu nhiên liên tục thì tuân theo một trong các phân phối đều, mũ, chuẩn, student.
Câu 29 (Biết/nhớ):  Hàm nào trong các hàm số sau là hàm mật độ của biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn tắc N(0,1).
	a. 

	b. 
 

	c. 
 
	d. 



  
Câu 30 (Hiểu) :  Cho X là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất 
	X
	0
	1

	P
	0,5
	0,5


Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X là
	a. 
 
	b. 


	c. 

	d. 




Câu 31 (Hiểu) :  Cho X là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất 
	X
	3
	5
	7

	p
	
 
	
 
	
 


Khi đó các khẳng định sau  khẳng định nào đúng
	a. 

	b. 


	c. 

	d. 



Câu 32(Vận dụng) Cho X là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất
	X
	3
	5
	7

	p
	0,3 
	0,5 
	x 


Giá trị của x là
	a. 0, 7
	b. 0,8
	c. 0,2
	d. 0,1


Câu 33(Vận dụng) Cho X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ


Giá trị của k là
	a. 
 
	b. 2
	c. 
 
	d. 3


Câu 34 (Phân tích, tổng hợp) Cho X là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất
	X
	3
	5
	7

	p
	0,3 
	0,5 
	0,2



Xác suất  là 
	a. 0,5
	b. 0,7
	c. 0,3
	d. 1



Câu 35 (Phân tích, tổng hợp) : Cho X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ



Xác suất  là 
	a. 0,5
	b. 0,25
	c. 0,75
	d. Một giá trị khác


Câu 36(Đánh giá, sáng tạo) :  Cho X là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn



 . Biết  0,4602.  Khi đó giá trị của  là
	a. 0,4602
	b. 0,5398
	c. 0,0796
	d. Mộ đáp án khác


 Câu 37(Biết/Nhớ) : Cho X là biến ngẫu nhiên có  bảng phân phối xác suất  
	X
	

	

	


	p
	

	

	




Khi đó  là
	a. 
 
	b. 


	c. 

	d. Một kết quả khác



Cấu 38(Biết/Nhớ) Cho  X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ . Khi đó trong các khẳng định sau khẳng định nào sai
	a. 
 
	b. 


	c. 

	d. 



 Câu 39(Hiểu) : Cho X là biến ngẫu nhiên, a,b, c là các số thực. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai
	a. 
 
	b. 


	c. 

	d. 



Câu 40(Hiểu) : Cho X là biến ngẫu nhiên, a,b  là các số thực. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai
	a. 
 
	b. 


	c. 

	d. 



Câu 41(Vận dụng) Cho X là biến ngẫu nhiên có  bảng phân phối xác suất  
	X
	3
	5
	8

	P
	0,3
	0,5
	0,2



Khi đó  là
	a. 28
	b. 5
	c. 3
	d. 16


Câu 42 (Vận dụng) : Thời gian sống của một loài sâu là biến ngẫu nhiên X (đơn vị : tuần) có hàm mật độ


Thời gian sống trung bình của loài sâu là 
	a. 
 (tuần)
	b. 
 (tuần)
	c. 
 (tuần)
	d. 
 (tuần)


Câu 43 (Phân tích, tổng hợp) Cho X là biến ngẫu nhiên có  bảng phân phối xác suất  
	X
	3
	5
	8

	P
	0,3
	0,5
	0,2



Giá trị kỳ vọng  là
	a. 500
	b. 61
	c. 50
	d. 511


Câu 44 (Phân tích, tổng hợp): Cho X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ



Giá trị phương sai  là
	a. 21
	b. 38
	c. 18
	d. 1




Câu 45 (Đánh giá/Sáng tạo) Cho X là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất
	X
	1
	8

	p
	

	




Biết . Khi đó 
	a. 
 
	b. 


	c. 

	d. 



 Câu 46(Biết/ Nhớ) Để đánh giá kết quả học môn nhảy cao của sinh viên trường đại học A, người ta chọn lần lượt từng sinh viên để kiểm tra lấy kết quả sau đó tiếp tục chọn ngẫu nhiên sinh viên tiếp theo để kiểm tra cho đến khi được 100 kết quả. Ta đã chọn mẫu cỡ 100 bằng cách :
a. Chọn mẫu có hoàn lại
b. Chọn mẫu không hoàn lại
c. Chọn mẫu bằng phương pháp cơ học
d. Chọn mẫu theo đặc trưng
Câu 47(Biết/ Nhớ) Để đánh giá kết quả học môn nhảy cao của sinh viên trường đại học A, người ta chọn lần lượt từng sinh viên để kiểm tra lấy kết quả và ghi nhớ sinh viên đó đã kiểm tra sau đó tiếp tục chọn ngẫu nhiên sinh viên chưa được kiểm tra để kiểm tra cho đến khi được 100 kết quả. Ta đã chọn mẫu cỡ 100 bằng cách :
a. Chọn mẫu có hoàn lại
b. Chọn mẫu không hoàn lại
c. Chọn mẫu bằng phương pháp cơ học
d. Chọn mẫu theo đặc trưng
Câu 48(Biết/ Nhớ) Để đánh giá kết quả học môn nhảy cao của sinh viên trường đại học A, người ta dùng sàng ngẫu nhiên chọn ra 100 mã sinh viên trong tất cả các mã sinh viên của trường và chúng ta kiểm tra 100 sinh viên có Mã sinh viên tương ứng. Ta đã chọn mẫu cỡ 100 bằng cách :
a. Chọn mẫu có hoàn lại
b. Chọn mẫu không hoàn lại
c. Chọn mẫu bằng phương pháp cơ học
d. Chọn mẫu theo đặc trưng
Câu 49(Biết/ Nhớ) Để đánh giá kết quả học môn nhảy cao của sinh viên trường đại học A, người ta chia sinh viên theo từng ngành và trên từng ngành chúng ta chọn ra 100 sinh viên để kiểm tra. Ta đã chọn mẫu cỡ 100 bằng cách :
a. Chọn mẫu có hoàn lại
b. Chọn mẫu không hoàn lại
c. Chọn mẫu bằng phương pháp cơ học
d. Chọn mẫu theo đặc trưng
Câu 50(Biết/ Nhớ) Cho mẫu ngẫu nhiên dạng rút gọn sau đây
	X
	

	

	


	

	20
	50
	30


Hàm phân phối thực nghiệm là
	a. 
 
	b. 


	c. 

	d. 




Câu 51 (Biết/ Nhớ) : Để đánh giá kết quả học môn nhảy xa của sinh viên trường đại học A, người ta chọn ngẫu nhiên 100 sinh viên để kiểm tra thu được kết quả
	X(đơn vị : m)
	1,64
	1,66
	1,68
	1,72
	1,74

	
(Số sinh viên)
	15
	25
	30
	20
	10


 Mẫu được biểu diễn dưới dạng
	a. Đơn giản
	b. Rút gọn

	c. Ghép nhóm
	d. Không phải 3 dạng ở Mục a, b, c


Câu 52 (Biết/ Nhớ) : Để đánh giá kết quả học môn nhảy xa của sinh viên trường đại học A, người ta chọn ngẫu nhiên 100 sinh viên để kiểm tra thu được kết quả
	X(đơn vị : m)
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
(Số sinh viên)
	15
	25
	30
	20
	10


 Mẫu được biểu diễn dưới dạng
	a. Đơn giản
	b. Rút gọn

	c. Ghép nhóm
	d. Không phải 3 dạng ở Mục a, b, c


Câu 53(Hiểu) : Thực hiện n quan sát thu được mẫu thực nghiệm dạng rút gọn như sau
	X(giá trị quan sát)
	
 
	
 
	……
	
 
	……..
	
 

	
 (số quan sát)
	
 
	
 
	……
	
 
	……..
	
 


Trong các công thức sau công thức nào tính trung bình mẫu
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 


Câu 54(Hiểu) : Thực hiện n quan sát thu được mẫu thực nghiệm dạng ghép nhóm như sau
	X(giá trị quan sát)
	
 
	
 
	……
	
 
	……..
	
 

	
 (số quan sát)
	
 
	
 
	……
	
 
	……..
	
 


Trong các công thức sau công thức nào tính trung bình mẫu
	a. 
 
	b. 
 

	c. 

 với  
	d. 

 với 



. Câu 55(Hiểu) : Thực hiện n quan sát thu được mẫu thực nghiệm dạng rút gọn như sau
	X(giá trị quan sát)
	
 
	
 
	……
	
 
	……..
	
 

	
 (số quan sát)
	
 
	
 
	……
	
 
	……..
	
 


Trong các công thức sau công thức nào dùng để tính phương sai mẫu
	a. 

	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 


Câu 56(Hiểu) : Thực hiện n quan sát thu được mẫu thực nghiệm dạng ghép nhóm như sau
	X(giá trị quan sát)
	

	

	……
	

	……..
	


	
 (số quan sát)
	

	

	……
	

	……..
	



Trong các công thức sau công thức nào dùng để tính phương sai mẫu
	a. 

	b. 

 với 

	c. 
 
	d. 

 với 


. Câu 57(Hiểu) : Thực hiện n quan sát thu được mẫu thực nghiệm dạng rút gọn như sau
	X(giá trị quan sát)
	
 
	
 
	
 

	
 (tần số)
	
 
	
 
	
 


Khi đó ta có bảng tần suất 
	X(giá trị quan sát)
	
 
	
 
	
 

	
 (tần suất)
	
 
	
  
	
 


Khi đó trong các khăng định sau khản định nào sai
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 





Câu 58(Hiểu) : Cho một mẫu ngẫu nhiên  cỡ n với các giá trị quan sát là . Đặt , với  là các số thực. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng
	a. 
 
	b. 
 

	c. 

	d. 






Câu 59(Hiểu) : Cho một mẫu ngẫu nhiên  cỡ n với các giá trị quan sát là . Đặt , với  là các số thực. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng
	a. 
 
	b. 
 

	c. 

	d. 



Cấu 60 (Vận dụng):  Để đánh giá kết quả học môn nhảy xa của sinh viên trường đại học A, người ta chọn ngẫu nhiên 100 sinh viên để kiểm tra thu được kết quả
	X(đơn vị : m)
	3,64
	3,66
	3,68
	3,72
	3,74

	
(Số sinh viên)
	15
	25
	30
	20
	10



Giá trị trung bình mẫu  là 
	a. 3,683
	b. 3,68
	c. 3,74
	d. 3,64


Cấu 61 (Vận dụng): Để ước lượng chiều cao trung bình của  sinh viên ngành thể dục người ta đo chiều cao  của 100 sinh viên một cách ngẫu nhiên thu được kết quả  
	X(đơn vị : m)
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
(Số sinh viên)
	15
	25
	30
	20
	10



Giá trị trung bình mẫu  là 
	a. 1,669
	b. 1,693
	c. 1,681
	d. 1,68


Cấu 62 (Vận dụng):  Để đánh giá kết quả học môn nhảy cao của sinh viên trường đại học A, người ta chọn ngẫu nhiên 101 sinh viên để kiểm tra thu được kết quả
	X(đơn vị : m)
	1,64
	1,66
	1,68
	1,72

	
(Số sinh viên)
	15
	25
	35
	26



Biết giá trị trung bình mẫu . Giá trị của phương sai mẫu là 
	a. 0,00074833
	b. 0,003564
	c. 0,0035287
	d. 0,00075581


Câu 63 (Vận dụng):  Để đánh giá kết quả học môn chạy nhanh 100 m của viên trường đại học A, người ta chọn ngẫu nhiên 100 sinh viên để kiểm tra đo thời gian chạy của mỗi người thu được kết quả
	X(đơn vị : s)
	
 
	
 
	
 
	
 

	
(Số sinh viên)
	15
	25
	35
	25



Giá trị moment mẫu cấp 2   là 
	a. 286.039
	b. 281
	c. 291,128
	d. 294.069


Câu 64 (Vận dụng): Đo chiều cao 100 vận động viên người ta thu được mẫu thu gọn được cho được cho bởi
	X(chiều cao)
	1,70
	1,72
	1,74
	1,78

	
 (Số VĐV)
	15
	20
	30
	35


Tần suất xuất hiện vận động viên có chiều cao không quá 1,74m là
	a. 
 
	b. 
 
	c. 
 
	d. Một đáp án khác


Cấu 65 (Vận dụng):  Để đánh giá kết quả học môn nhảy cao của sinh viên trường đại học A, người ta chọn ngẫu nhiên 101 sinh viên để kiểm tra thu được kết quả

	X(đơn vị : m)
	1,64
	1,66
	1,68
	1,72

	
(Số sinh viên)
	15
	25
	35
	26



Biết giá trị trung bình mẫu . Giá trị độ lệch chuẩn  mẫu là 
	a. 0,02735562
	b. 0,059699246
	c. 0,059402861
	d. 0,027491998




Câu 66 (Vận dụng):  Một mẫu ngẫu nhiên cỡ n=101 có  và . Phương sai mẫu là
	a. 4,4049
	b. 4,448949
	c. 2,109253185
	d. 2,098785363







Câu 67 (Phân tích, tổng hợp) :  Cho mẫu ngẫu nhiên  có  . Một mẫu ngẫu nhiên mới với . Giá trị trung bình  là
	a. 187, 9
	b. 167,9
	c. 1679
	d. 1699







Câu 68 (Phân tích, tổng hợp) :  Cho mẫu ngẫu nhiên  có  . Một mẫu ngẫu nhiên mới với . Giá trị trung bình  là
	a. 12,12
	b. 46,36
	c. 22,12
	d. 36,36


Câu 69 (Phân tích, tổng hợp): Đo chiều cao 100 vận động viên người ta thu được mẫu thu gọn được cho được cho bởi
	X(chiều cao)
	1,70
	1,72
	1,74
	1,78

	
 (Số VĐV)
	15
	20
	35
	30






Mẫu ngẫu nhiên mới với  và tần số xuất hiện  bằng tần số xuất hiện . Giá trị trung bình  là
	a. 19,598
	b. 17,598
	c. 175,98
	d. 177,98



Câu 70(Đánh giá, Sáng tạo) 
	a. 
	b. 

	c. 
	d. 


Câu 71(Đánh giá, Sáng tạo): 
	a. 
	b. 

	c. 
	d. 


Câu 72(Đánh giá, Sáng tạo):
	a. 
	b. 

	c. 
	d. 






Câu 73 (Biết/nhớ): Cho một mẫu ngẫu nhiên lấy từ X (với chưa biết) có cỡ n đủ. Với độ tin cậy  (mức ý nghĩa ), công thức nào sau đây là công thức khoảng tin cậy đối xứng đối với  giá trị trung bình    
	a. 
 
	b. 
 

	c. 

	d. 







Câu 74 (Biết/nhớ): Cho một mẫu ngẫu nhiên lấy từ X có cỡ n lấy từ biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với đã biết. Với độ tin cậy  (mức ý nghĩa ),  công thức nào sau đây là công thức khoảng tin cậy đối xứng đối với  giá trị trung bình  
	a. 
 
	b. 
 

	c. 

	d. 








Câu 75 (Biết/nhớ): Cho một mẫu ngẫu nhiên lấy từ X có phân phối chuẩn (với chưa biết) có cỡ n . Với độ tin cậy  (mức ý nghĩa ), công thức nào sau đây là công thức khoảng tin cậy đối xứng đối với  giá trị trung bình    
	a. 
 
	b. 
 

	c. 

	d. 







Câu 76 (Biết/nhớ): Cho một mẫu ngẫu nhiên lấy từ X có phân phối chuẩn (với  đã biết) có cỡ n. Với độ tin cậy  (mức ý nghĩa ), công thức nào sau đây là công thức khoảng tin cậy đối xứng đối với  giá trị trung bình    
	a. 
 
	b. 
 

	c. 

	d. 









Câu 77 (Biết/nhớ): Các phần tử của không gian mẫu có tính chất A với tỉ lệ p (chưa biết). Người ta quan sát  phần tử của không gian mẫu có  xuất hiện thuộc tính A ( là tần suất xuất hiện thuộc tính A trong n lần quan sát). Trong các công thức sau công thức nào dùng để ước lượng  tỉ lệ p   độ tin cậy  (mức ý nghĩa ), 
	a. 
 
	b. 
  

	c. 

	d. 
  


Câu 78 (Biết/nhớ): Để đo mức độ phân tán của các số liệu của mẫu xung quanh số trung bình, người ta căn cứ vào số đặc trưng nào sau đây của mẫu?
	a. Trung bình mẫu
	b. Phương sai mẫu

	c. Độ lệch chuẩn mẫu
	d. Cả b) và c) đều đúng


Câu 79 (Biết/nhớ): Khi kích thước mẫu điều tra , dấu hiệu X có phân phối chuẩn và  đã biết thì giá trị ước lượng tối thiểu của  với độ tin cậy là
	a. 
	b. 

	c. 
	d. 


Câu 80 (Biết/nhớ): Giá trị ước lượng tối đa của tỉ lệ các phần tử có tính chất A của tổng thể là
	a. 
	b. 

	c. 
	d. 








Câu 81(Hiểu) : Tỷ lệ người dân trong một khu dân cư biết chơi môn bóng bàn là một số  chưa biết. Người ta chọn ngẫu nhiên 256 người dân ở khu dận cư để kiểm tra thấy có 80 người biết chơi môn bóng bàn. Từ số liệu thống kê và mức ý nghĩa  khoảng tin cậy đối với  là . Trong đó  là bộ nào dưới đây  (Biết ).    
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 








Câu 82(Hiểu) : Cân nặng của các cầu thủ bóng đá là đại lượng ngẫu nhiên X tuân theo luật phân phối chuẩn với kỳ vọng  chưa biết và độ lêch chuẩn . Đo cân nặng của 100 cầu thủ bóng đá một cách ngẫu nhiên tính được trung bình mẫu  và phương sai mẫu là . Với mức ý nghĩa . Để tìm khoảng tin cậy đối với cân nặng trung bình của cầu thủ bóng đá ta dùng công thức nào sau đây 
	a. 

	b. 


	c. 

	d. 








Câu 83(Hiểu) : Chiều của các cầu thủ bóng đá là đại lượng ngẫu nhiên X tuân theo luật phân phối chuẩn với kỳ vọng  chưa biết và độ lêch chuẩn . Đo chiều cao của 100 cầu thủ bóng đá một cách ngẫu nhiên tính được trung bình mẫu  .Với mức ý nghĩa  khoảng tin cậy đối với chiều cao trung bình của cầu thủ bóng đá là (Biết )
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 








Câu 84(Hiểu) : Cân nặng của các quả bóng đá là đại lượng ngẫu nhiên X với kỳ vọng  chưa biết và phương sai . Đo cân nặng của 100 quả bóng đá một cách ngẫu nhiên tính được trung bình mẫu  và phương sai mẫu là . Với mức ý nghĩa  khoảng tin cậy đối với cân nặng trung bình của các quả bóng đá là (Biết )
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 



Câu 85(Hiểu) : 





Câu 86(Hiểu) : Cân nặng của các cầu thủ bóng đá là đại lượng ngẫu nhiên X tuân theo luật phân phối chuẩn với kỳ vọng  chưa biết và độ lêch chuẩn . Đo cân nặng của 100 cầu thủ bóng đá một cách ngẫu nhiên tính được trung bình mẫu  .Với mức ý nghĩa . Để khoảng tin cậy đối với cân nặng trung bình của cầu thủ bóng đá là (Biết ).
	e. 
 
	f. 
 

	g. 
 
	h. 
 








Câu 87(Hiểu) : Cân nặng của các vận động viên điền kinh đại lượng ngẫu nhiên X tuân theo luật phân phối chuẩn với kỳ vọng  chưa biết và phương sai . Đo cân nặng của 100 cầu thủ bóng đá một cách ngẫu nhiên tính được trung bình mẫu . Với mức ý nghĩa  khoảng tin cậy đối với cân nặng trung bình của cầu thủ bóng đá là  (Biết )
	a. 

	b. 


	c. 

	d. 










Câu 88(Hiểu) : Cân nặng của các vận động viên điền kinh đại lượng ngẫu nhiên X tuân theo luật phân phối chuẩn với kỳ vọng  chưa biết và phương sai . Đo cân nặng của 100 cầu thủ bóng đá một cách ngẫu nhiên tính được trung bình mẫu  và . Với mức ý nghĩa  khoảng tin cậy đối với cân nặng trung bình của cầu thủ bóng đá là  (Biết )
	e. 

	f. 


	g. 

	h. 




Câu 89(Vận dụng): : Kiểm tra 100 sản phẩm của một xí nghiệp thấy có 20 sản phẩm không đạt chất lượng. Hãy ước lượng tỉ lệ sản phẩm không đạt chất lượng của xí nghiệp với độ tin cậy 99% (biết ).
	a. (9,68% ; 30,32%)
	b. (27,83% ; 44,37%)

	c. (10,68% ; 29,32%)
	d. (18,13% ; 20,83%)


 Câu 90(Vận dụng): Điều tra thời gian tự học (đơn vị: giờ) của 25 sinh viên của một trường Đại học, ta thấy  và  Hỏi với độ tin cậy 95%, thời gian tự học trung bình của sinh viên trường này nằm trong khoảng nào? Biết rằng thời gian tự học của sinh viên là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và .
	a. (5,55705 ; 7,08295)
	b. (5,54132 ; 7,09868)

	c. (5,38194 ; 7,25806)
	d. (5,40089 ; 7,23911)



Câu 91(Vận dụng): : Khảo sát thu nhập hàng tháng (triệu đồng) của 400 người ở một ngành, ta thu được số liệu sau  và  Ước lượng thu nhập trung bình của một người ở ngành này với độ tin cậy 97% (biết ).
	a. (1,836709 ; 1,863291)
	b. (1,811977 ; 1,888023)

	c. (1,812025 ; 1,887975)
	d. (1,8171 ; 1,8829)


 
Câu 92(Vận dụng): Khảo sát thu nhập hàng tháng (triệu đồng) của 400 người ở một ngành, ta thu được số liệu sau  và  Ước lượng thu nhập trung bình của một người ở ngành này với độ tin cậy 97% (biết ).
	a. (1,836709 ; 1,863291)
	b. (1,811977 ; 1,888023)

	c. (1,8171 ; 1,8829)
	d. (1,812025 ; 1,887975)



Câu 93(Vận dụng): Điều tra thời gian tự học (đơn vị: giờ) của 25 sinh viên của một trường Đại học, ta thấy  và  Hỏi với độ tin cậy 95%, thời gian tự học trung bình của sinh viên trường này nằm trong khoảng nào? Biết rằng thời gian tự học của sinh viên là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và .
	a. (5,55705 ; 7,08295)
	b. (5,54132 ; 7,09868)

	c. (5,38194 ; 7,25806)
	d. (5,40089 ; 7,23911)



Câu 94(Vận dụng): : Khảo sát chiều cao (m) của 400 sinh viên ngành thể dục, ta thu được số liệu sau  và  Ước lượng thu nhập trung bình của một người ở ngành này với độ tin cậy 97% (biết ).
	a. (1,736709 ; 1,763291)
	b. (1,711977 ; 1,788023)

	c. (1,712025 ; 1,787975)
	d. (1,7171 ; 1,7829)



Câu 95(Vận dụng): Điều tra điểm môn xác suất (đơn vị: điểm) của 25 sinh viên của một trường Đại học, ta thấy  và  Hỏi với độ tin cậy 95%,  điểm  trung bình môn xác suất của sinh viên trường này nằm trong khoảng nào? Biết rằng điểm xác suất của sinh viên là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và .
	a. (5,55705 ; 7,08295)
	b. (5,54132 ; 7,09868)

	c. (5,38194 ; 7,25806)
	d. (5,40089 ; 7,23911)



Câu 96(Vận dụng): : Khảo sát chiều cao (m) của 400 sinh viên ngành thể dục ở một trường Đại học, ta thu được số liệu sau  và Ước lượng chiều cao trung bình của sinh viên ngành thể dục ở trường đại học với độ tin cậy 97% (biết ).
	a. (1,736709 ; 1,763291)
	b. (1,711977 ; 1,788023)

	c. (1,712025 ; 1,787975)
	d. (1,7171 ; 1,7829)




Câu 97(Phân tích, tổng hợp)  Khảo sát về trọng lượng của một loại trái cây, ta thu được bảng số liệu sau
	Trọng lượng (g)
	100-200
	200-300
	300-400
	400-500
	500-600
	600-700

	Số trái
	20
	50
	140
	110
	70
	10


Ước lượng trọng lượng trung bình của loại trái cây này với độ tin cậy 95% (biết ).
	a. (386,301 ; 408,699)
	b. (386,315 ; 408,685)

	c. (388,141 ; 406,859)
	d. (388,129 ; 406,871)



Câu 98(Phân tích, tổng hợp) Kiểm tra 200 quả bóng đá của một công ty sản xuất dụng cụ thể thao thấy có 18 quả không đạt tiêu chuẩn để sử dụng. Tìm khoảng tin cậy 96% của tỉ lệ quả bóng đá  đạt tiêu chuẩn để sử dụng của công ty đó (biết ).
	a. (86,85% ; 95,15%)
	b. (4,85% ; 13,15%)

	c. (25,31% ; 71,89%)
	d. (87,46% ; 94,54%)




Câu 99(Đánh giá, Sáng tạo) : Kiểm tra khối lượng của 400 sản phẩm cùng loại ở một kho hàng, người ta thu được kết quả sau
	Khối lượng (kg)
	25,4
	25,6
	25,8
	26,2
	26,5

	Số sản phẩm
	35
	45
	100
	135
	85


Dựa vào mẫu này, hãy ước lượng số sản phẩm của kho trên với độ tin cậy 0,95, biết rằng kho hàng có 2000 sản phẩm có khối lượng bé hơn 25,8kg và .
	e. Từ 8592 đến 11961 sản phẩm
	f. Từ 8592 đến 11962 sản phẩm

	g. Từ 8362 đến 12437 sản phẩm
	h. Từ 8361 đến 12437 sản phẩm


Câu 100(Đánh giá, Sáng tạo): Để biết số lượng tờ tiền giả của loại tiền 50000 đồng đang lưu thông trên thị trường, người ta đánh dấu 1000 tờ tiền giả loại 50000 đồng rồi cho lưu thông vào thị trường. Sau một thời gian, người ta kiểm tra 300 tờ tiền giả loại 50000 đồng thì thấy có 20 tờ được đánh dấu. Hãy ước lượng số tờ tiền giả loại 50000 đồng với độ tin cậy 98%. (Biết  ).
	e. (10396,087 ; 26992,761)
	f. (9977,799 ; 30201,597)

	g. (11396,087 ; 27992,761)
	h. (8977,799 ; 29201,597)
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Câu 1(Biết/Nhớ). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Tập phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính là tập lồi đa diện.
b. Tập phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính là đa diện lồi.
c. Tập phương án của bài quy hoach tuyến tính có thể không là tập lồi.
d. Tất các khẳng đinh trên đều sai
 Câu 2(Biết/Nhớ). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Mọi bài toán quy hoạch tuyến tính đều có phương án tối ưu
b. Bài toán quy hoạch tuyến tính chỉ có phương án cực biên tối ưu.
c. Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính có phương án tối ưu thì có ít nhất một phương án cực biên tối ưu.
d. Bài toán quy hoạch tuyến tính không có phương án tối ưu thì tập phương án bằng rỗng.
Câu 3(Biết/Nhớ). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Nếu bài toán quy hoach tuyến tính có hai phương án tối ưu khác nhau thì có vô số phương án tối ưu.
b. Nếu bài toán quy hoach tuyến tính  có vô số phương án tối ưu thì có 2 phương án cực biên tối ưu.
c. Nếu bài toán có phương án tối ưu thì có vô số phương án tối ưu.
d. Nếu bài toán có hai phương án tối ưu thì có vô số phương án cực biên tối ưu.
Câu 4(Biết/Nhớ). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. 



Phương án là cực biên của bài toán quy hoạch tuyến tính nếu tồn tại hai phương án  sao cho  là tổ hợp lồi thực sự của .
b. Bài toán quy hoạch tuyến tính có thể có vô số phương án cực biên
c. Bài toán quy hoạch tuyến tính đã có phương án tôi ưu thì tập phương án phải là đa diện lồi.
d. Số phương án cực biên của bài toán quy hoạch tuyến tính là hữu hạn
Câu 5(Biết/Nhớ). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Nếu tập phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính là đa diện lồi thì có phương án cực biên tối ưu.  
b. Nếu tập phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính là tập lồi đa diện thì luôn có phương án cực biên tối ưu
c. Nếu tập phương án của bài toán không phải là đa diện lồi thì bài toán không có phương án tối ưu.
d. Tất cả các khẳng định trên đều sai.
Câu 6(Hiểu). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính vô nghiệm thì hàm mục tiêu không bị chặn trên tập phương án.
b. Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính vô nghiệm thì tập phương án bằng rỗng
c. Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính có 1 phương án tối ưu không phải là phương án cực biên thì bài toán có vô số phương án tối ưu.
d. Nếu bài toán có vô số phương án tối ưu thì có hai phương án cực biên tối ưu. 
Câu 7(Hiểu). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính vô nghiệm thì hàm mục tiêu không bị chặn trên tập phương án.
b. Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính vô nghiệm thì tập phương án bằng rỗng
c. Nếu bài toán có vô số phương án tối ưu thì có hai phương án cực biên tối ưu. 
d. Nếu bài toán có vô số phương án tối ưu thì có vô số phương án tối ưu không phải là cực biên.
Câu 8(Biết/Nhớ). Cho bài toán quy hoạch tuyến tính có n ẩn. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng
a. 
Phương án cực biên của bài toán  nếu thỏa mãn  ràng buộc chặt.
b. 
Bài toán có không quá  phương án cực biên.
c. 
Bài toán có đúng  phương án cực biên.
d. Tất cả các khẳng định trên đều sai.
Câu 9(Biết/Nhớ). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc luôn có phương án tối ưu
b. Mọi bài toán quy hoach tuyến tính đều đưa về được dạng chính tắc
c. Không phải bài toán quy hoạch tuyến tính nào cúng có thể đưa về được dạng chính tắc
d. Tất cả các khẳng định trên đều sai.
Câu 10(Biết/Nhớ).  Xét cặp bài toán quy hoach tuyến tính đối ngẫu. Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Bài toán gốc có phương án tối ưu nếu tập phương án của bài toán đối ngẫu khác rỗng.
b. Nếu tập phương án của bài toán đối ngẫu và bài toán gốc đều khác rỗng thì cả hai đều có phương án tối ưu.
c. Nếu  tập phương án của bài toán gốc khác rỗng thì tập phương án của bài toán đối ngẫu cũng khác rỗng.
d.  Nếu bài toán gốc có dạng chuẩn tắc thì bài toán đối ngẫu có dạng chính tắc. 
Câu 11(Biết/Nhớ).  Xét cặp bài toán quy hoach tuyến tính đối ngẫu. Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Bài toán gốc có phương án tối ưu nếu tập phương án của bài toán đối ngẫu khác rỗng.
b. Nếu  tập phương án của bài toán gốc khác rỗng thì tập phương án của bài toán đối ngẫu cũng khác rỗng.
c.  Nếu bài toán gốc có dạng chuẩn tắc thì bài toán đối ngẫu có dạng chính tắc.
d. Nếu bài toán gốc có phương án tối ưu thì bài toán đối ngẫu cũng có phương án tối ưu. 
Câu 12(Biết/Nhớ).  Xét cặp bài toán quy hoach tuyến tính đối ngẫu. Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Nếu tập phương án của bài toán gốc khác rỗng thì tập phương án của bài toán đối ngẫu cũng khác rỗng.
b. Nếu bài toán gốc có dạng chuẩn tắc thì bài toán đối ngẫu có dạng chính tắc.
c. Bài toán gốc có phương án tối ưu nếu bài toán đối ngẫu có tập phương án khác rỗng.
d. Cả 3 khẳng định trên đều sai


Câu 13(Biết/Nhớ).  Xét bài toán dạng chính tắc với  phương trình,  ẩn. Các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng
a. 


Phương án cực biên  là phương án tối ưu nếu các   ứng với các tọa độ .
b. 

 Phương án cực biên  là phương án tối ưu nếu  
c. 

Phương án cực biên  là phương án tối ưu nếu  
d. 


Phương án cực biên  là phương án tối ưu thì   ứng với các tọa độ .


Câu 14(Biết/Nhớ).  Xét bài toán dạng chính tắc với  phương trình,  ẩn. Các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng
a. 


Nếu tại phương án cực biên  tồn tại  sao cho  thì bài toán vô nghiệm.
b. 




Nếu tại phương án cực biên  tồn tại  sao cho  thì có thể xây dựng được phương án  tốt hơn .
c. 




 Nếu tại phương án cực biên   với mọi  đều tồn tại   thì có thể xây dựng được phương án  tốt hơn .
d. 


Nếu tại phương án cực biên   với mọi  đều tồn tại   thì bài toán vô nghiệm.
Câu 15(Biết/Nhớ).  Phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính dấu hiệu nào cho chúng ta biết bài toán có vô số phương án tối ưu
a. 


Tại phương án tối ưu,   với mọi  mà  không thuộc cơ sở.
b. 


Tại phương án tối ưu, tồn tại  mà  không thuộc cơ sở có .
c. 


Tại phương án tối ưu,   với mọi  mà  thuộc cơ sở.
d. Tất cả các dấu hiệu trên đều sai.
Câu 16(Biết/Nhớ).  Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. Bài toán vận tải luôn luôn có phương án tối ưu.
b. Bài toán vận tải không cân bằng thu phát thì không có phương án tối ưu.
c. Cung lớn hơn cầu thì phải xây trạm phát giả
d. Cầu lớn hơn cung thì phải xây trạm thu giả.
Câu 17(Biết/Nhớ).  Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. Tập hợp các ôn chọn của phương án của bài toán vận tải không lập thành vòng
b. 


Bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng thì số phương án cực biên là . 
c. 


Bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng thì số tọa độ dương của phương án cực biên tối đa là .
d. Cả 3 khằng đinh trên đều sai
Câu 18(Hiểu).  Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. Tập hợp các ôn chọn của phương án của bài toán vận tải không lập thành vòng
b. 


Bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng thì số phương án cực biên là . 
c. 


Bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng thì một phương án có số tọa độ dương  lớn hơn  thì không thể là phương án cực biên.
d. Cả 3 khằng đinh trên đều sai


Câu 19(Biết/ Nhớ).   Xét bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng. Dấu hiệu nào cho chúng ta biết bài toán vận tải không suy biến
a. 
Tất cả các phương án cực biên có đủ  ô chọn.
b. 
Có một phương án cực biên có đủ  ô chọn. 
c. 
Tất cả các phương án cực biên có số ô chọn bé thua .
d. 
Có một phương án cực biên có số ô chọn bé thua . 


Câu 20 (Biết/ Nhớ).   Xét bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng . Dấu hiệu  là dấu hiệu tối ưu của bài toán vận tải
a. 

với  là ô chọn. 
b. 

Có ít nhất một  ô  là ô loại có 
c. 

Có ít nhất một  ô  là ô loại có 
d. 



 với mọi  là ô chọn và  với mọi  là ô loại có.


Câu 21 (Biết/ Nhớ).   Xét bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng. Dấu hiệu  là dấu hiệu bài toán vận tải vận tải có vô số phương án tối ưu
a. 

Tại phương án tối ưu có  với mọi ô . 
b. 

Tại phương án tối ưu có ít nhất một  ô  là ô loại có 
c. 

Tại phương án tối ưu có ít nhất một  ô  là ô loại có 
d. 

Tại phương án tối ưu, tất cả các  ô  là ô loại có 


Câu 22 (Hiểu).  Xét bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng. Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. Tập phương án của bài toán vận tải luôn khá rỗng.
b. Bài toán vận tải suy biến thì không có phương án tối ưu.
c. 
Số ô chọn của phương án cực biên  tối đa là . 
d. 
Phương án có số ô chọn  nhỏ thua  không thể là phương án cực biên


Câu 23 (Hiểu).  Xét bài toán vận tải có  nơi phát hàng và  nhận hàng. Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. Bài toán đối ngẫu của bài toán vận tải luôn có phương án tối ưu. 
b. Bài toán vận tải suy biến thì không có phương án tối ưu.
c. 
Số ô chọn của phương án cực biên  tối đa là . 
d. 
Phương án có số ô chọn  nhỏ thua  không thể là phương án cực biên
Câu 24 (Biết/ Nhớ).  Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. 
Bài toán trò chơi ma trận với các hệ số   điều có chiến lược đơn tối ưu.
b. 
Bài toán trò chơi ma trận với các hệ số   điều có chiến lược tối ưu.
c. Mọi bài toán trò chơi ma trận  điều có chiến lược đơn  tối ưu.
d. Mọi bài toán trò chơi ma trận điều có điểm yên ngựa.
Câu 25 (Biết/ Nhớ).  Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. Bài toán trò chơi ma trận có chiến lược đơn tối ưu thì có điểm yên ngựa.
b. Mọi bài toán trò chơi ma trận  điều có chiến lược đơn  tối ưu.
c. Mọi bài toán trò chơi ma trận điều có điểm yên ngựa.
d. Bài toán không có điểm yên ngựa thì không có phương án tối ưu.
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